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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI  

              

Bản án số: 717/2023/HS-PT 

Ngày: 19/9/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Khánh; 

Các Thẩm phán:                          Ông Thái Duy Nhiệm; 

                                  Ông Bùi Xuân Trọng. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Hải An - Thư ký Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Tuyến - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 580/2023/TLPT-HS ngày 30 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo Nông Văn C 

bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, do có 

kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 

25/4/2023. 

Bị cáo Nông Văn C, sinh ngày 03/10/1975 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký 

thường trú và chỗ ở: Thôn ĐL, xã HS, huyện HL, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nông Văn H và bà Lương Thị E (đều đã 

chết); có vợ là Hoàng Thị B và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

Tại Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 17/02/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã HS, huyện HL, tỉnh Lạng Sơn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn thời hạn 06 tháng (đã được xóa); hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nông Văn C: Ông Vũ Văn Đ – Luật sư thuộc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 11/9/2022, Triệu Văn T đến nhà Nguyễn Văn T2 ăn 

cơm và uống rượu. Đến khoảng 19 giờ 20 phút, Nông Văn C xuống nhà Nguyễn 

Văn T2 chơi và xem hát karaoke, Nông Văn C thấy Nguyễn Văn T2 và Triệu 

Văn T đang ngồi uống rượu và hát. Nông Văn C vào nhà được Nguyễn Văn T2 

mời ngồi xuống chiếu uống rượu, do Nông Văn C và Triệu Văn T có mâu thuẫn 

từ trước nên khi Nông Văn C cầm chén rượu lên uống thì Triệu Văn T cản Nông 

Văn C không cho uống và đuổi Nông Văn C về. Nông Văn C bực tức bỏ về ngồi 

chờ sẵn ở hiên nhà Nông Văn C với mục đích sẽ nói chuyện để giải quyết mâu 

thuẫn. Đến khoảng 21 giờ thì Nguyễn Văn T2 điều khiển xe mô tô HONDA 

WAVE RSX biển số 12H - 134.60 chở Triệu Văn T về nhà. Khi đi qua nhà, 

Nông Văn C đã đuổi theo đến đoạn phía sau nhà ông Nông Văn T3 cùng thôn. 

Nông Văn C đã cầm con dao quắm (con dao bằng kim loại màu đen có chiều dài 

38cm, phần lưỡi dao có cạnh sắc một đầu có mũi cong một đầu có liền chuôi 

bằng kim loại, lưỡi dao dài 28cm, phần rộng nhất của lưỡi dao 05cm, chuôi dao 

bằng kim loại dài 10cm có đường kính 3,3cm, phần cán gỗ gắn liền với chuôi 

dao có hình trụ màu nâu vàng chiều dài 93cm, đường kính 03cm, tổng chiều dài 

con dao tra cán dài 131cm) bằng hai tay, tay phải ở trên, tay trái ở dưới chém 

theo hướng từ phải sang trái, từ trên xuống dưới hai phát vào đầu của Triệu Văn 

T rồi tiếp tục đập một phát theo hướng từ trên xuống dưới vào lưng Triệu Văn T 

làm Triệu Văn T bị ngã xuống vườn bạch đàn cạnh đường. Nông Văn C vẫn 

cầm dao như trên chém về phía Nguyễn Văn T2 hai phát theo hướng từ trên 

xuống dưới, từ phải qua trái trúng vào đầu Nguyễn Văn T2 làm Nguyễn Văn T2 

gục ngã xuống đường, người nằm ngửa, đầu hướng ra đường, chân hướng về 

nhà ông Nông Văn T3, thấy đầu Nguyễn Văn T2 chảy nhiều máu. Nông Văn C 

cầm dao về nhà cất. Đến khoảng 02 giờ ngày 12/9/2022, Nông Văn C đến Công 

an huyện HL, tỉnh Lạng Sơn đầu thú.  

* Kết quả giám định pháp y về tử thi của Nguyễn Văn T2: 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y số 24/2022/GĐPY ngày 21/9/2022 

của Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: “Nguyên 

nhân chết do chấn thương sọ não hở gây chảy máu, tụ máu đứt dập nát tổ chức 

não dẫn đến tử vong. Cơ chế hình thành vết thương trên tử thi: Các vết thương 

tại vùng đầu tử thi do vật sắc, cứng gây nên”.  
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* Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của Triệu Văn T: 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 245/2022/PTTT 

ngày 21/10/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn kết luận tỷ lệ tổn thương 

cơ thể hiện tại của Triệu Văn T là: “Sẹo vết thương vùng đỉnh phải 01%; Sẹo vết 

thương vùng thái dương 01%; Chấn động não điều trị ổn định 01 %. Tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể hiện tại là 3%.”  

- Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 

01/2023/PYTT ngày 28/12/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn kết luận: 

“Tỷ lệ tổn thương do bị gãy đốt 1, ngón V bàn tay phải, tỷ lệ 02%.”   

Tổng tỷ lệ thương tích của Triệu Văn T là 05%.  

- Tại Bản kết luận giám định số 6731/KL-KLHS ngày 31/10/2022 của 

Viện khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận: “Về ADN trên con dao Nông Văn 

C sử dụng để gây án như sau: Trên phần lưỡi của dao gửi giám định có bám 

dính dấu vết máu của Nguyễn Văn T2, không phát hiện dấu vết máu của Triệu 

Văn T”. 

Ngày 09/12/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã có 

Công văn 1148/CSHS gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công an về việc Phối hợp 

làm rõ một số nội dung trong kết luận giám định. Viện khoa học hình sự trả lời: 

“Trong trường hợp vật mang là dao đã chém 02 người nhưng khi giám định chỉ 

phân tích được kiểu gen (ADN) của 01 người thì hoàn toàn có thể xảy ra, do phụ 

thuộc vào dấu vết để lại trên vật mang là con dao đó”.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 25/4/2023 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng các điểm a, n khoản 1 Điều 123, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; xử phạt bị cáo Nông Văn C Tử hình 

về tội “Giết người”.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 01/5/2023, bị cáo Nông Văn C có đơn xin giảm nhẹ hình phạt với lý 

do bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, quá trình 

điều tra, xét xử thành khẩn khai báo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo; Luật sư 

bào chữa cho bị cáo có quan điểm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xác định đúng 
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tội danh và điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét các 

T2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú, 

khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, bị cáo là người dân tộc thiểu số nên nhận 

thức pháp luật còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn để giảm hình phạt cho 

bị cáo.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm thống 

nhất về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo; các T2 tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét; mức hình phạt Tòa án cấp 

sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là phù hợp; đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nông Văn C, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nông Văn C có đơn kháng 

cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 Bộ luật 

Tố tụng hình sự nên kháng cáo của bị cáo là hợp pháp, được xem xét theo thủ 

tục phúc thẩm. 

[2] Về tội danh, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, tại Cơ quan điều tra, phù hợp với kết quả 

khám nghiệm hiện trường, các kết luận giám định pháp y, lời khai của người 

chứng kiến, các vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ 

án, có đủ căn cứ xác định: Do bực tức việc anh Triệu Văn T ngăn cản và không 

cho uống rượu tại nhà anh Nguyễn Văn T2 và các mâu thuẫn trong sinh hoạt 

trước đây nên khoảng 21 giờ ngày 11/9/2022, tại khu vực phía sau nhà ông Nông 

Văn T3 ở thôn ĐL, xã HS, huyện HL, tỉnh Lạng Sơn, Nông Văn C đã có hành vi 

sử dụng con dao quắm tra cán gỗ có tổng chiều dài khoảng 131cm để tấn công và 

chém nhiều nhát vào vùng đầu của anh Triệu Văn T và anh Nguyễn Văn T2 làm 

anh T và anh T2 gục tại chỗ; hậu quả anh T2 bị chết, anh T bị thương tích với 

tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 05%. Hành vi của bị cáo C thể hiện bị cáo đã cố ý 

xâm phạm tính mạng của anh Nguyễn Văn T2 và anh Triệu Văn T là hành vi giết 

người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. 

 [3] Giữa bị cáo và các bị hại không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ vì mâu thuẫn 

nhỏ nhặt, không kìm chế được bản thân, bị cáo C đã về nhà ngồi đợi các bị hại đi 

qua nhà để truy sát, chém nhiều nhát liên tiếp vào vùng đầu của các anh Nguyễn 
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Văn T2, Triệu Văn T là vị trí trọng yếu trên cơ thể của các bị hại nhằm tước đoạt 

mạng sống và bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, việc anh Triệu Văn T không chết là 

ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi 

thường tính mạng của người khác. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo C phạm tội 

“Giết người” với T2 tiết định khung “Giết 02 người trở lên” và “Có tính chất côn 

đồ” quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật.  

[4] Về T2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình. Sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan chức năng để đầu thú; bị cáo là 

người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thuộc hộ cận nghèo. Tòa án 

cấp sơ thẩm đã cân nhắc, cho bị cáo được hưởng các T2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là 

chính xác. 

[5] Về hình phạt, khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã cân 

nhắc, xem xét các T2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo 

để xử phạt Nông Văn C tử hình là cần thiết, tương xứng với hành vi và hậu quả 

của việc phạm tội do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa hôm nay, không có T2 tiết gì 

mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bởi vậy, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.  

[6] Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội “Quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án”, bị cáo được miễn án 

phí hình sự phúc thẩm.  

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực thi hành. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nông Văn C, giữ nguyên quyết định về 

tội danh và hình phạt đối với bị cáo tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-

ST ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

2. Áp dụng các điểm a, n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 50, Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Nông Văn C Tử hình về 

tội “Giết người”. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 
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3. Bị cáo Nông Văn C được miễn án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo Nông Văn C được 

quyền làm đơn gửi Chủ tịch nước để xin ân giảm hình phạt tử hình. 

   Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an  tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;  

- Bị cáo (qua trại); 

- NTGTT; 

- Lưu HS, PHCTP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Khánh  

 


